
Tên trường Trình độ
Ngành/ Chuyên 

ngành
Xếp loại

Kiến thức 

chung

Ngoại ngữ 

(tiếng Anh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17= 15+16 18

1 170 Nguyễn Thị Hoàng Yến 17/9/1988 Nữ 0988335627

- Đại học Hải 

Phòng




- Đại học Hàng hải 

Việt Nam

- Đại học Khoa 

học Xã hội và 

Nhân văn

- Cử nhân

- Cử nhân

- Chứng chỉ

- Tiếng Anh

- Kinh tế ngoại 

thương

- Nghiệp vụ Văn 

thư - Lưu trữ

- Khá


- TB khá

- Xuất sắc

47/60 Miễn thi 70 70
Trúng 

tuyển

2 051 Nguyễn Trọng Hiệp 09/10/1984 Nam 0914940584
Đại học Mở Hà 

Nội 

Cử nhân
 Luật Khá
 47/60 25/30 58,5 58,5

Trúng 

tuyển

3 002 Nguyễn Hoàng Anh 05/6/1997 Nữ 0906188697

- Đại học Ngoại 

thương


- Đại học Ngoại 

thương

- Viện Đào tạo 

Kinh tế và Thương 

mại INSEEC


- Cử nhân

- Cử nhân


- Thạc sĩ




- Ngôn ngữ Pháp

- Kinh tế

- Quản trị 

Marketing và 

Chiến lược thương 

mại

- Khá




- Khá





37/60 Miễn thi 66 66
Trúng 

tuyển

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC, NGƯỜI LÀM VIỆC

Kỳ tuyển dụng công chức, người làm việc tại các cơ quan, địa phương năm 2024

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTD       /7/2024 của Hội đồng tuyển dụng thành phố)

STT

Số 

báo 

danh

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Điểm phỏng 

vấn vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

vòng 2
Ghi chú

Kết quả Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

01 người vào vị trí Chuyên viên về lưu trữ, Phòng Hành chính - Tổ chức 

01 người vào vị trí Chuyên viên thủ quỹ, Phòng Quản trị - Tài vụ

SỞ NGOẠI VỤ

03 người vào vị trí Chuyên viên về ngoại giao nhà nước, Phòng Hợp tác quốc tế

Điện thoại
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Tên trường Trình độ
Ngành/ Chuyên 

ngành
Xếp loại

Kiến thức 

chung

Ngoại ngữ 

(tiếng Anh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17= 15+16 18

STT

Số 

báo 

danh

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Điểm phỏng 

vấn vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

vòng 2
Ghi chú

Kết quả Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên
Điện thoại

4 031 Vũ Đại Dương 16/01/1997 Nam 0976387968
Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư
 Kinh tế vận tải Khá
 39/60 25/30 57,5 57,5

Trúng 

tuyển

5 131 Vũ Minh Thành 28/7/2001 Nam 0945243886
Đại học Kinh tế 

Quốc dân

Cử nhân
 Kinh tế đầu tư Xuất sắc
 53/60 26/30 73,5 73,5

Trúng 

tuyển

6 017 Nguyễn Biên Cương 25/11/2000 Nam 0523223461
Đại học Bách 

Khoa Hà Nội

Kỹ sư


Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông
Khá
 40/60 15/30 57,5 57,5

Trúng 

tuyển

7 076 Phạm Quốc Khánh 02/9/2000 Nam 0945802658
Đại học Hàng Hải 

Việt Nam

Kỹ sư


Công nghệ thông 

tin
Khá
 45/60 17/30 81 81

Trúng 

tuyển

8 069 Nguyễn Duy Hưng 19/10/2000 Nam 0903572688
Đại học Hàng hải 

Việt Nam

Cử nhân


Quản trị kinh 

doanh

Khá
 46/60 18/30 58,5 58,5

Trúng 

tuyển

9 004 Vũ Cao Anh 12/12/2000 Nam 0948058066
Đại học Khoa học 

Tự nhiên

Cử nhân


Công nghệ kỹ thuật 

hóa học
Trung bình
 44/60 19/30 64 64

Trúng 

tuyển

10 104 Bùi Hoàng Ngân 24/10/2001 Nữ 0943537166

Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân 

văn


Cử nhân Việt Nam học Khá
 45/60 26/30 60,5 60,5
Trúng 

tuyển

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

02 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý viễn thông, Phòng Bưu chính - Viễn thông

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ, Phòng Phát triển Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo), Phòng Quản lý Khoa học

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý di sản văn hóa, Phòng Quản lý di sản văn hóa
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Tên trường Trình độ
Ngành/ Chuyên 

ngành
Xếp loại

Kiến thức 

chung

Ngoại ngữ 

(tiếng Anh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17= 15+16 18

STT

Số 

báo 

danh

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Điểm phỏng 

vấn vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

vòng 2
Ghi chú

Kết quả Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên
Điện thoại

11 047 Phí Việt Hải 29/8/1986 Nam 0395616666

- Đại học Hàng hải 

Việt Nam


- Đại học Hàng hải 

Việt Nam


- Cử nhân


- Cử nhân


- Kinh tế vận tải 

biển

- Ngôn ngữ Anh

- Trung 

bình


- Trung 

bình


53/60 Miễn thi 71,5 71,5
Trúng 

tuyển

12 162 Bùi Xuân Tùng 17/5/1999 Nam 0963914261

Học viện Y dược 

học cổ truyền Việt 

Nam

Đại học
 Dược học Khá
 41/60 19/30 88 88
Trúng 

tuyển

13 094 Bùi Đình Lộc 22/10/1994 Nam 0326482648

- Đại học Thủy 

Lợi


- Đại học Thái 

Nguyên


- Đại học


- Đại học




- Kỹ thuật công 

trình xây dựng

- Ngôn ngữ Anh


- Trung 

bình

- Khá

45/60 Miễn thi 54 54
Trúng 

tuyển

14 037 Nguyễn Thành Đạt 28/9/2000 Nam 0868426463

Học viện Công 

nghệ Bưu chính 

Viễn thông


Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
Khá
 43/60 26/30 69 69

Trúng 

tuyển

15 114 Phạm Thùy Phương 13/10/1998 Nữ 0983126198

Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân 

văn


Đại học
 Tôn giáo học
 Giỏi
 53/60 25/30 85 85
Trúng 

tuyển

01 người vào vị trí Chuyên viên về hành chính văn phòng, Văn phòng đại diện Ban quản lý tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực, Phòng Tổ chức - Pháp chế

SỞ Y TẾ

01 người vào vị trí Chuyên viên về dược, Phòng Nghiệp vụ dược

01 người vào vị trí Chuyên viên về thiết bị y tế, công trình y tế, Phòng Kế hoạch - Tài chính

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

BAN TÔN GIÁO

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo, Phòng Quản lý nghiệp vụ
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Tên trường Trình độ
Ngành/ Chuyên 

ngành
Xếp loại

Kiến thức 

chung

Ngoại ngữ 

(tiếng Anh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17= 15+16 18

STT

Số 

báo 

danh

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Điểm phỏng 

vấn vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

vòng 2
Ghi chú

Kết quả Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên
Điện thoại

16 048 Đỗ Thị Thanh Hải 21/3/2000 Nữ 0383157679
Đại học Hàng hải 

Việt Nam

Cử nhân


Kinh tế ngoại 

thương

Giỏi
 46/60 22/30 59,5 59,5

Trúng 

tuyển

17 088 Phạm Khánh Linh 26/02/2000 Nữ 0976180991
Đại học Hàng hải 

Việt Nam

Cử nhân


Kinh tế ngoại 

thương

Khá
 44/60 23/30 60 60

Trúng 

tuyển

18 042 Nguyễn Lê Hải Hà 27/6/2002 Nữ 0782182468
Học viện Tài 

chính

Cử nhân
 Kế toán Khá
 50/60 25/30 61 61

Trúng 

tuyển

19 027 Bùi Phương Dung 09/11/1999 Nữ 0987973148

Khoa Luật - Đại 

học Quốc gia Hà 

Nội

Cử nhân Luật kinh doanh Giỏi 47/60 19/30 56 56
Trúng 

tuyển

20 083 Bùi Văn Lâm 09/12/1980 Nam 0946126729

- Đại học Hàng hải 

Việt Nam


- Đại học Hàng hải 

Việt Nam


- Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

- Đại học


- Thạc sỹ




- Đại học


- Điều khiển tàu 

biển

- Khoa học ngành 

Điều khiển tàu biển

- Kỹ thuật xây 

dựng


- TB khá





- Khá


48/60 15/30 70 70
Trúng 

tuyển

CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIÁ ĐÌNH 

02 người vào vị trí Chuyên viên về dân số, Phòng Dân số và Truyền thông

CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

01 người vào vị trí Kế toán viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

01 người vào vị trí Chuyên viên về công tác thanh tra, Đội Thanh tra xây dựng số 1 (Ngô Quyền)

01 người vào vị trí Chuyên viên về công tác thanh tra, Đội Thanh tra xây dựng số 2 (Hồng Bàng)
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Tên trường Trình độ
Ngành/ Chuyên 

ngành
Xếp loại

Kiến thức 

chung

Ngoại ngữ 

(tiếng Anh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17= 15+16 18

STT

Số 

báo 

danh

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Điểm phỏng 

vấn vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

vòng 2
Ghi chú

Kết quả Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên
Điện thoại

21 071 Lê Việt Hưng 19/11/2001 Nam 0385518908 Đại học London
 Cử nhân

Tài chính và Ngân 

hàng



47/60 Miễn thi 65 65

Trúng 

tuyển

22 138 Phạm Mạnh Thắng 31/7/1994 Nam 0972856905

- Đại học Kiến 

trúc Hà Nội


- Đại học Kiến 

trúc Hà Nội


- Đại học


- Thạc sĩ


- Quy hoạch và đô 

thị

- Kiến trúc

- Khá







53/60 26/30 90,5 90,5
Trúng 

tuyển

23 008 Trần Quang Anh 03/6/1995 Nam 0963816798
Đại học Hàng hải 

Việt Nam

Cử nhân
 Kinh doanh quốc tế Khá
 45/60 24/30 60,5 60,5

Trúng 

tuyển

24 066 Trịnh Thu Huyền 16/11/1995 Nữ 0908295886

- Đại học Hải 

Phòng


- Đại học Hải 

Phòng


- Đại học Hải 

Phòng


- Cử nhân


- Cử nhân

- Cử nhân


- Công nghệ sinh 

học


- Kinh tế

- Ngôn ngữ Anh




- Khá


- Khá


- Khá

37/60 Miễn thi 56 56
Trúng 

tuyển

25 136 Hoàng Thanh Thảo 15/10/1987 Nữ 0983193836
Đại học Hải 

Phòng

Kỹ sư


Nuôi trồng thủy 

sản
Khá
 55/60 23/30 56 56

Trúng 

tuyển

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý quy hoạch xây dựng, Phòng Quản lý đô thị

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý kinh tế tổng hợp, Phòng Tài chính - Kế hoạch

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách kiêm quản lý tài sản công, Phòng Tài chính - Kế hoạch

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thủy sản, Phòng Kinh tế
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Tên trường Trình độ
Ngành/ Chuyên 

ngành
Xếp loại

Kiến thức 

chung

Ngoại ngữ 

(tiếng Anh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17= 15+16 18

STT

Số 

báo 

danh

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Điểm phỏng 

vấn vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

vòng 2
Ghi chú

Kết quả Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên
Điện thoại

26 121 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/7/1996 Nữ 0335720435

Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường
 Hà Nội

Đại học
 Quản lý đất đai Khá
 43/60 24/30 58 58
Trúng 

tuyển

27 043 Trần Thị Thu Hà 20/5/1989 Nữ 0936282858

- Đại học Công 

nghệ giao thông 

vận tải


- Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải


- Đại học Thái 

Nguyên


- Kỹ sư

- Thạc sĩ




- Đại học


- Công nghệ kỹ 

thuật giao thông

- Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

- Ngôn ngữ Anh


- Giỏi





- Khá


39/60 Miễn thi 54 54
Trúng 

tuyển

28 161 Phạm Văn Tuấn 11/4/1990 Nam 0979092128

- Đại học Luật Hà 

Nội


- Đại học Hàng hải 

Việt Nam


- Cử nhân


- Cử nhân




- Luật

- Ngôn ngữ Anh

- Khá


- Khá




52/60 Miễn thi 61 61
Trúng 

tuyển

29 107 Nguyễn Minh Nhật 20/12/2000 Nữ 0836085468
Học viện Tài 

chính

Cử nhân
 Kế toán Giỏi
 37/60 27/30 60 60

Trúng 

tuyển

30 044 Nguyễn Ngọc Hà 15/6/1994 Nữ 0836550155

Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường 
Hà Nội

Cử nhân
 Kế toán TB khá
 46/60 24/30 56 56
Trúng 

tuyển

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH

01 người vào vị trí Chuyên viên về kết cấu hạ tầng giao thông kiêm an ninh an toàn giao thông, Phòng Quản lý đô thị

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN DƯƠNG

01 người vị trí Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành, Văn phòng HĐND và UBND

01 người vào vị trí Kế toán viên, Văn phòng HĐND và UBND

01 người vào vị trí Chuyên viên về lao động tiền lương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
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Tên trường Trình độ
Ngành/ Chuyên 

ngành
Xếp loại

Kiến thức 

chung

Ngoại ngữ 

(tiếng Anh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17= 15+16 18

STT

Số 

báo 

danh

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Điểm phỏng 

vấn vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

vòng 2
Ghi chú

Kết quả Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng 

số câu hỏi)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên
Điện thoại

31 105 Đinh Lê Thanh Ngọc 07/5/2000 Nữ 0979542908
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền

Đại học
 Kinh tế chính trị
 Khá
 46/60 20/30 70 70

Trúng 

tuyển

32 154 Nguyễn Ngọc Trung 16/10/1995 Nam 0852168180
Đại học Xây dựng 

Hà Nội

Kỹ sư
 Kỹ thuật xây dựng Trung bình
 38/60 16/30 52,5 52,5

Trúng 

tuyển

33 089 Nguyễn Hải Linh 08/11/2001 Nữ 0986006940
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền

Cử nhân
 Kinh tế Khá
 35/60 20/30 65,5 65,5

Trúng 

tuyển

34 090 Lê Vũ Huyền Linh 02/9/1995 Nữ 0936020995

- Đại học Hải 

Phòng


- Viện Đại học Mở 

Hà Nội


- Đại học Sư phạm 

Hà Nội


- Cử nhân


- Cử nhân




- Thạc sỹ

- Công tác xã hội

- Luật Kinh tế

- Giáo dục và Phát 

triển cộng đồng

- Giỏi




- Khá




36/60 15/30 71 71

Trúng 

tuyển

Tổng số: 34 thí sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN THỤY

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH BẢO

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI

01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ

01 người vào vị trí Chuyên viên về công tác xã hội kiêm phổ biến kiến thức và Hội viên, Ban Thông tin, Phổ biến kiến thức và Hội viên (không phải chỉ tiêu công chức).
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